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1 Lê Quang Ánh 10/6/1967 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Lại Xá, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10PT
Cán bộ 

thôn

 Thôn Lại Xá, 

xã Lệ Ninh.

2 Trương Văn Ánh 10/5/1973 Nam Việt NamKinh Không

  xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Hoàng Viễn, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12PT
Cán bộ 

thôn

Thôn Hoàng 

Viễn, xã Lệ 

Ninh .

13/12/2005

3 Nguyễn Văn Chung 16/6/1972 Nam Việt NamKinh Không

  xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT
 Cán bộ 

thôn

Thôn Mỹ 

Đức, xã Lệ 

Ninh

04/7/2010

4 Hoàng Thị Hồng Diện 25/5/1968 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

  Xuân Ninh, 

Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 

PT 

Đại học 

Quản trị 

Kinh doanh

TC Anh A Hưu trí

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

25/5/2003

5 Nguyễn  Văn Dương 12/9/1982 Nam Việt NamKinh Không

  xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Ngô Bắc, xã 

Lệ Ninh 

Quảng Trị

12/12 PT

Đại học 

Quản lý 

Kinh tế

TC Anh B
UBKT 

Đảng

UBND xã Lệ 

Ninh.
30/6/2007

6 Lê Việt Hà 04/4/1981 Nam Việt NamKinh Không
Lệ Thủy, 

Quảng Trị

Xuân Hồi,  Lệ 

Thủy, Quảng 

Trị

12/12 PT
Đại học Điều 

tra tội phạm
TC

Anh 

B1
CA xã

Công an xã 

Lệ Ninh. 
12/3/2004

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/10/1985 Nữ Việt NamKinh Không

Trường Phú, 

Quảng Trị

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT Đại học Luật TC Anh B

Phụ trách 

công tác 

Đảng

UBND xã Lệ 

Ninh
22/7/2012
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8 Võ Thái Hoán 10/5/1971 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Mỹ Hòa, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 

PT
Đại học Luật TC Anh B Hưu trí

Mỹ Hòa, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

22/11/200

2

9 Lê Thị Lan 05/10/1965 Nữ Việt NamKinh Không

 Hòa Phát, 

Hòa Vang, Đà 

Nẵng

Mỹ Hòa , xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

7/10 PT
Làm 

ruộng

Thôn Mỹ 

Hòa, xã Lệ 

Ninh.

10 Nguyễn Thị Minh 15/8/1988 Nữ Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Lại Xá, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT
Đại học Lịch 

sử, Kế toán
TC

Anh 

B, 

Trung 

A

CT Hội 

LHPN

UBND xã Lệ 

Ninh.
12/6/2012

11 Nguyễn Văn Mọn 17/3/1964 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Lại Xá, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10 PT
Đại học 

Kinh tế
TC Hưu trí

 Lại Xá, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

26/12/1989

12 Nguyễn Văn Nhân 07/7/1967 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Lộc Xá, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10PT
Đại học Kế 

toán
TC Anh B Hưu trí

 Lại Xá, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

03/12/1987

13 Võ Văn Quảng 29/2/1960 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Ngô Xá, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

7/10PT
Cán bộ 

thôn

 Thôn Ngô 

Xá, xã Lệ 

Ninh.

10/3/1982

14 Nguyễn Minh Phương 03/6/1982 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Trung Tín, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT
Cán bộ 

thôn

Thôn Trung 

Tín, Sơn 

Thủy.

01/3/2011

15 Nguyễn Anh Sơn 19/10/1964 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10PT
Cán bộ 

HTX

HTXSXKDD

VNN Mỹ 

Đức, xã Lệ 

Ninh

16 Trần Văn Tâm 25/8/1964 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Lộc Xá, Sơn 

Thủy, Lệ 

Thủy Quảng 

Trị

9/10PT
Cán bộ 

thôn

 Thôn Lộc 

Xá, xã Lệ 

Ninh.

30/7/2007

17 Vương Đình Tậu 19/5/1959 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Ngô Bắc, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

9/10PT
Cán bộ 

thôn

Thôn Ngô 

Bắc, xã Lệ 

Ninh.

24/7/2001
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18 Võ Văn Thông 17/11/1971 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT Đại học Luật TC Hưu trí

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

15/5/1992

19 Nguyễn Văn Thuận 23/4/1972 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT
Đại học 

Nông học
Anh C Người dân

Mỹ Đức, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

16/12/2001

20 Nguyễn Văn Thục 28/8/1976 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Hoàng Viễn, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12PT

Đại học 

Quản lý xã 

hội

TC Anh B

Phó 

CT.UBN

D

UBND xã Lệ 

Ninh.
31/12/1997

21 Vương Thị Lệ Thủy 20/11/1982 Nữ Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Ninh Lộc, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT Đại học Luật Anh B

Công 

chức Văn 

phòng 

UBND xã Lệ 

Ninh. 
01/6/2009

22 Dương Thị Toàn 22/7/1983 Nữ Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Trung Tín, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT Đại học Luật TC Anh B
UVUBKT 

Đảng

UBND xã Lệ 

Ninh.
23/12/2004

23 Dương Quang Trãi 05/4/1993 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Vinh Quang, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12PT Đại học Luật
UVUBKT 

Đảng

UBND xã Lệ 

Ninh. 
01/10/2015

24 Nguyễn Trọng Trới 07/7/1962 Nam Việt NamKinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Vinh Quang, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

7/10PT
Cán bộ 

thôn

Thôn Vinh 

Quang, xã Lệ 

Ninh.

25 Lê Doãn Tuân 07/6/1957 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Lại Xá, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

9/10PT Hưu trí

 Lại Xá, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

25/6/1980

26 Trần Xuân Vượng 20/12/1989 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Hoàng Đàm, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12PT
Làm 

ruộng

Thôn Hoàng 

Đàm, xã Lệ 

Ninh.

30/5/2013

27 Bùi Ngọc Ánh 10/10/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

Quảng Trị

Thôn Lăng 

Chùa Lệ 

Ninh,, tỉnh 

Quảng Trị

7/10  ĐH luật TC B Hưu trí
Thôn Lăng 

Chùa
3/2/1988
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28 Nguyễn Thị Phương 04/10/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

Quảng Trị

Thôn Lăng 

Chùa - xã Lệ 

Ninh - tỉnh 

Quảng Trị

12/12
ĐH ngành 

Kế toán
TC B Hưu trí

Thôn Lăng 

Chùa - xã Lệ 

Ninh - tỉnh 

Quảng Trị

30/11/201

2

29 Võ Quang Song 20/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

Quảng Trị

Thôn Thượng 

Xá - xã Lệ 

Ninh tỉnh 

Quảng Trị

12/12 Đại học Luật TC B

Chủ tịch 

Hội ND 

xã

UBND xã Lệ 

Ninh

25/10/200

6

30 Nguyễn Thị Hồng 27/6/1972 Nữ VN Kinh Không 
xã Lệ Ninh, 

Quảng Trị

Thôn Lăng 

Chùa xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 ĐHQTKD TC Anh B
PCT 

HĐND xã 
xã Lệ Ninh 12/2/1999

31 Nguyễn Thọ Long 6/12/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không 

xã Lệ Ninh, 

Quảng Trị

Thôn Xuân 

Sơn xã  Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 Không TC
Khôn

g

Làm 

ruộng

Thôn Xuân 

Sơn xã Lệ 

Ninh, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Trị

7/12/2011

32 Bùi Huy Thành 4/10/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ 

Ninh,Quảng 

Trị

 Thôn Xuân 

Bắc 2,xã Lệ 

Ninh, Quảng 

Trị

12/12
Đại học Luật 

Kinh tế
TC B

Bí thư 

Đoàn 

TNCSHC

M xã Hoa 

Thuỷ

UBND xã Lệ 

Ninh
26/2/2017

33 Võ Thị Luân 22/11/1985'' NỮ
Việt 

Nam
Kinh không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Thôn Xuân 

Bắc 2,xã Lệ 

Ninh,Quảng 

Trị

12/12,
ĐH, công tác 

xã hội
TC B

Văn 

phòng -Tỏ 

chức 

Đảng ủy

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh

09/12/201

4''

34 Bùi Thị Ánh Tuyết 20/02/1999 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Thôn Xuân 

Bắc 3,xã Lệ 

Ninh,Quảng 

Trị

12/12,
Làm 

ruộng

Thôn Xuân 

Bắc 3, xã Lệ 

Ninh, h tỉnh 

Quảng Trị

10/2/2022

35 Võ Quang Vương 2/9/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Thôn Thượng 

xá,xã Lệ 

Ninh,Quảng 

Trị

12/12,

Bác sỹ 

chuyên 

ngành đa 

khoa

B

Trưởng 

trạm y tế 

xã 

xã Lệ Ninh Không

36 Nguyễn Văn Phúc 19/5/1984 nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoa Thủy,Lệ 

Thủy, Quảng 

Bình

 Thôn Ninh 

Lộc, Lệ Ninh, 

Quảng Trị

12/12, CĐ Quân Sự
Trun

g cấp
A2

Chỉ huy 

trưởng QS

UBND xã Lệ 

Ninh
#########
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37 Võ Thị Thuận 6/6/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Thanh Thủy, 

Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Tổ DP4 xã Lệ 

Ninh
12/12, ĐH Kinh tế B

Ban Xây 

dựng 

Đảng

 Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
8/7/2012

38 Võ Xuân Hòa 2/6/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Thôn Thượng 

Xá,xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 ĐH Kinh Tế
Cử 

Nhân
TC A

Ban Xây 

dựng 

Đảng

 Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
25/9/1997

39 Nguyễn Thế Thắng 9/29/1983 nam
Việt 

Nam 
Kinh không 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

 Thôn Xuân 

Bắc 2,xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12

Kỹ sư Tin 

học ƯD- Cử 

nhân QTKD

TC Anh B

Phó giám 

đốc 

TTHCC

UBND xã Lệ 

Ninh 
7/30/2007

40 Bùi Hải Nam 4/28/1967 nam
Việt 

Nam 
Kinh không 

 xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Lăng 

Chùa xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

9/12

CT 

HĐQT 

HTX 

Xuân 

Nam 

HTX Xuân 

Nam 

11/20/200

8

41 Trần Văn Úy 20/8/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hoa Thủy Lệ 

Thủy Quảng 

Bình

Thôn Phước 

Vinh. xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

9/12

Trưởng 

Thôn 

Phước 

Vinh. 

Thôn Phước 

Vinh,xã Lệ 

Ninh

#########

42
Nguyễn Thị Thu 

Hường
10/10/1984 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xuân Bắc 2, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12
Trung cấp kế 

toán

Kế toán 

HTX 

Xuân Bắc

HTX Xuân 

Bắc
15/3/2020

43 Hoàng Văn Dinh 1/1/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xuân Bắc 2, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12
TC nông 

nghiệp

CTHĐQT 

HTX 

Xuân Bắc

HTX Xuân 

Bắc
2/3/2007

44 Nguyễn Thị Nguyệt 20/9/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xuân Bắc 1, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

12/12

Trung cấp 

chăn  nuôi 

Thú y

TC

Trưởng 

ban Thú y  

xã

UBND xã Lệ 

Ninh
#########
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45 Nguyễn Thọ Khanh 28/3/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Mã, xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12
Trưởng 

thôn Mã 

Thôn Mã , xã 

Lệ Ninh
#########

46 Lê Thanh Bình 22/5/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Ninh 

Lộc, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12
Trung Cấp 

công an xã
TC

Bí thư chi 

bộ

Thôn Ninh 

Lộc, xã Lệ 

Ninh

6/8/2005

47 Nguyễn Thọ Duẩn 10/3/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Eo Rú, 

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

09/12
Làm 

ruộng

Thôn Eo Rú, 

xã Lệ Ninh
11/2/1995

48 Nguyễn Văn Hiếu 20/7/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Ninh 

Lộc, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12
ĐHKN&PT

NT
TC B

Chủ tịch 

UBMTTQ

VN xã

UBND xã Lệ 

Ninh
25/9/1999

49 Trần Huy Bình 10/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Xuân 

Bắc 3, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 ĐHQTKD TC B
Bí thư ĐU 

xã

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
25/3/1998

50 Lê Thọ Quỳnh 20/9/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn Xuân 

Bắc 3, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10 ĐH luật TC B

Phó 

BTTTĐU 

xã

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
#########

51 Nguyễn Thanh Bình 05/02/1959 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh, 

huyện Lệ Thủy,  

tỉnh Quảng Trị

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

7/10 PT Bí thư chi bộ

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

15/05/1986

HĐND 

TT, NK 

2016-2021

52 Võ Trung Dũng 20/10/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Lệ Ninh, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 4 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT

Đại học chuyên 

ngành Kỹ sư  

Kinh tế-  Xây 

dựng

Trung 

cấp
Anh  B

Phó Bí thư 

Đảng ủy

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

24/10/2007

HĐND 

TT, NK 

2016-2021

53 Phạm Minh  Điền 15/09/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh,  

huyện  Lệ Thủy,   

tỉnh Quảng Trị

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành Kinh tế

Trung 

cấp
Anh  B

Chủ tịch 

UBND

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

13/04/2002

HĐND 

TT, NK 

2004-

2011, 

2011-

2016, 

2016-2021
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54 Nguyễn Đông Hải 01/9/1959 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phong Hòa, 

huyện Phong 

Điền, tỉnh TT 

Huế

TDP 6 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

10/10 PT

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Sư phạm Toán- 

Văn

Trung 

cấp
Anh B Bí thư chi bộ

TDP 6xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

05/09/1985

HĐND 

TT, NK 

2011-2016

55 Nguyễn Thanh Bình 05/10/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Mỹ Thủy, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP Liên Cơ xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

10/10 BT
Sơ cấp Kỹ thuật 

đạn
Bí thư chi bộ

TDP Liên Cơxã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

02/10/1991

56 Phạm Xuân  Hải 07/5/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phong Thủy 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP Liên Cơ,xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành QTKD

Trung 

cấp
Anh B

Chủ tịch Mặt 

trận

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

03/02/1999

HĐND 

TT, NK 

2004-

2011, 

2011-2016

57 Trần Mạnh Hùng 20/09/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Quảng 

Tân, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng 

Trị

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT

Đại học chuyên 

ngành KN và 

PTNT

Trung 

cấp
Anh A

Bí thư Đoàn 

TNCS

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

25/08/2006

HĐND 

TT, NK 

2016-2021

58 Trịnh Thanh Lâm 15/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quảng Tùng, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnhQuảng 

Bình

TDP Liên Cơ,xã 

Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế - 

Xây dựng

Trung 

cấp
Anh  B

Bí Thư Đảng 

ủy- Chủ tịch 

HĐND

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

07/08/1996

HĐND 

TT, 

NK2004-

2011, 

2011-

2016, 

2016-2021

59 Từ Thị Hải Lý 13/04/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

TDP 4xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
12/12 PT

Đại học chuyên 

ngành Lịch sử

Trung 

cấp
Anh  B

Chủ  tịch 

Hội phụ nữ

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

30/05/2010

HĐND 

TT, NK 

2016-2021

60
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai
27/03/1983 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Thủy 

huyện  Lệ Thủy 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Lộc An, xã 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành Kế toán
Anh B Công chức

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

27/11/2015

HĐND 

TT, NK 

2016-2021

61 Lê Duy Ninh 10/11/1955 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân Thủy,  

huyện  Lệ Thủy,   

tỉnh Quảng Trị

TDP 3 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

7/10 PT
Tổ trưởng 

TDP

TDP 3xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

20/2/1984

62 Lê Lệ Ninh 15/5/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh,  

huyện  Lệ Thủy,   

tỉnh Quảng Trị

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành điều tra

Trung 

cấp
Anh B1

Trưởng Công 

an

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

23/3/2009

63 Nguyễn Đức Tâm 08/08/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã TrungTrạch , 

huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 4 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 BT 
Đại học chuyên 

ngành QTKD

Trung 

cấp
Anh B

Ban Xây 

dựng Đảng

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

20/08/2000

HĐND 

TT, NK 

2004-

2011, 

2011-

2016, 

2016-2021
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64 Nguyễn Văn Thành 20/08/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Thủy, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 4 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành Luật

Trung 

cấp
Anh A Quân sự

UBNDxã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

23/04/2004

HĐND 

Thị trấn, 

NK 2016-

2021

65 Phạm Thị Hoài Thu 14/12/1962 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Quảng 

Tân ,TX Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 6 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

10/10 PT Hưu trí

TDP 6xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

29/12/2001

66 Hoàng Thị Thủy 08/10/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Triệu Trung, 

huyện Triệu 

Phong, tỉnh 

Quảng Trị

TDP 2 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 BT 
Đại học chuyên 

ngành QTKD

Trung 

cấp
Nghỉ hưu

xã Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị
31/07/1996

HĐND 

TT, NK 

2004-

2011, 

2016-2021

67 Lê Thị Thuyến 05/10/1962 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lệ Ninh,  

huyện  Lệ Thủy,   

tỉnh Quảng Trị

TDP 2+ Quyết 

tiếnxã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

7/10 PT
Sơ cấp mầm 

non
Hưu trí

TDP 2+ Quyết 

tiến xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng Trị

68 Nguyễn Đức Trường 19/10/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Triệu Sơn, 

huyện Triệu 

Phong, tỉnh 

Quảng Trị

TDP 4 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT
Tổ trưởng 

TDP

TDP 4 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

03/02/1994

69 Phan Thị Hải Vân 02/11/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Lệ Ninh, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 3 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT
Đại học chuyên 

ngành Ngữ Văn

Trung 

cấp
Anh  B

Phụ trách 

công tác 

Đảng

UBND xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

21/03/2009

70 Võ Thị Xuân 18/02/1969 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 xã Lệ Ninh, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị

TDP 6 xã Lệ 

Ninh, tỉnh Quảng 

Trị

12/12 PT

Trung Cấp 

chuyên ngành  

Kế toán QT

Trung 

cấp
Nghỉ hưu

xã Lệ Ninh, tỉnh 

Quảng Trị
17/08/2003

HĐND 

TT, NK 

2011-

2016, 

2016-2021

71 Nguyễn Đình Hòa 20/1/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Mỹ, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị
12/12PT

Thạc sí Kinh 

tế

Cao 

cấp
Bí thư

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
19/5/2009

72 Nguyễn Chí Trãi 29/11/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lệ Ninh, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị
12/12PT

Thạc sí PT 

NN

Trun

g cấp

Phó CT 

HĐND

HĐND xã Lệ 

Ninh
28/9/2007

73

Nguyễn Thị Nga 9/11/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị
12/12PT Đại Học

Ban Xây 

dựng 

Đảng

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
#########
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74

Ngô Văn Tuấn 8/12/1993 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng 

Trị

Xã Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Trị
12/12PT Đại học

VP Đảng 

Ủy

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
7/7/2015

75

Nguyễn Thị Hoa 18/9/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

Xã Kim Ngân, 

tỉnh Quảng Trị
12/12PT Đại học

VP Đảng 

Ủy

Đảng ủy xã 

Lệ Ninh
15/6/2008

76 Hoàng Kim Hoan 12/4/1966 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không Xã Sen Ngư, 

tỉnh Quảng Trị

Mỹ Đức, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị

12/12PT Đại học Doanh 

nghiệp

Mỹ Đức, xã Lệ 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị


